	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4824/QĐ-UBND
	Nghệ An, ngày 10 tháng 12 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về bổ sung khoản 2, điều 4 Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4561/TTr-SNN-VP ngày 03/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố TTHC về lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (đ/c Hiếu);
- PCVP UBND tỉnh (Đ/c Thiền);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Nghĩa Hiếu


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	I. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

	1
	Thủ tục Thưởng cho mỗi sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên

	B. Thủ tục hành chính cấp huyện

	I. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

	1
	Thủ tục Hỗ trợ chi phí mua sắm, máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm OCOP; xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị bảo quản, trang trí điểm cho đơn vị thực hiện việc giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP; thiết kế, mua bao bì thương phẩm, mua nhãn hàng hóa


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	Lĩnh vực thủy sản

	1
	
	Thủ tục Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển
	Giảm thời gian tiếp nhận hồ sơ (qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng) từ 02 ngày xuống 01 ngày làm việc.

	2
	
	Thủ tục Cấp lại văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển
	Giảm thời gian tiếp nhận hồ sơ (qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng) từ 02 ngày xuống 01 ngày làm việc

	3
	
	Thủ tục Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên.
	- Bổ sung phần căn cứ pháp lý Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An.

- Thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản chuyển sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

- Giảm thời gian tiếp nhận hồ sơ (qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng) từ 02 ngày xuống 01 ngày làm việc.

- Bổ sung cách thức thực hiện nộp hồ sơ qua hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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»PHAN II

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH TRONG LINH
. VUC NONG NGI—IIEP VA PHAT TRIEN NONG THON TIIUOC THAM
QUYEN GIAI QUYET CUA SO NONG NGHIEP VA PTNT, UY BAN
NHAN DAN CAP HUYEN TREN PJA BAN TINH NGHE AN

A. THU TUC HANH CHINH CAP TINH

I. Linh vye Kinh té hop tic va Phat trién nong thon

1. Thii tuc Thuéng cho mdi sin phim OCOP dat hang 3 sao tré én
a) Trinh ty thye hién.

Bucrc 1:

Chi co s& san xuat kinh doanh ¢6 san phdm OCOP dat hang 3 sao trd 1én
ndp hd so vé Qudy tiép nhan hd so ctia S& Néng nghiép va PTNT tai Trung tim
Phuc vu hanh chinh c¢dng tinh Nghé An (Pia chi s 16, dudomg Trudng Thi,
Thanh phd Vinh, Nghé An) vao cic ngay lam viée tir thir Hai dén thir S4u hang
tuan, . |

Budc 2:

- Trudmg hop hd so ndp true tiép: Coéng chirc 1am vide tai Quiy tiép nhén
hé so cta S& Nong nghiép va PTNT tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh céng tinh
Nghé¢ An kiém tra thanh phan hé so: Néu hé so chua ding quy dinh thi huéng
dan ngudi ndp hd so bd sung, hoan chinh theo quy dinh; néu hd so dy du, ding
quy dinh thi nhap day du thdng tin vao 86 tiép nhin hé so va tra két qua va
giao Phiéu tiep nhin ho sovatrd két qua cho ngudi ndp hd so; sau d6 chuyén
hé so t6i Chi cuc Phat trién nong thén Nghé An.

- Truomg hop ndp hd so qua dich vu buu chinh, trye tuyen Trong thoi han
khéng qua 01 ngay lam viéc, cdng chirc 1am viée tai Qudy tiép nhin hd so cia
S¢& Nong nghiép va PTNT tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh c6ng tinh Ngh¢ An
xem xét tinh day du, dung quy dinh hd so: Néu hd so chua ddy du theo quy dinh
thi théng bao bang van ban cho td chirc, c4 nhan biét dé bd sung trong d6 néu rd
loai gidy t&, ndi dung cén bd sung; truo‘ng hop hd so day du, ding quy dinh th1
c6 trach nhiém ghi vao S0 tiép nhin hé so va tré két qua ddng thoi gui Phiéu
tiép nhin hé SO va trd két qua cho ngudi ndp hd so; sau do chuyén hd so t6i
Chi cuc Phét trién néng thén Nghé An.

Budce 3:

Trong thoi gian 10 ngéy lam vige ké tir ngay nhan du hd so dang quy dinh
Chi cuc Phat trién ndng thén phai thanh todn cho cac d6i tuong thu hudng va
thong bao két qua d thanh toan cho Qudy tiép nhén hd so coa $& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tAm Phuc vy Hanh chinh ¢ong tinh Nghé An.

b) Cach thire thwe hién: ﬁ/
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- Trye tiép tai Quay tlep nhan hd so.cia S& Noéng nghlep va PTNT tai
Trung tdm phuc vy hénh chinh céng tinh Nghé& An;

- Qua hé théng buu chinh vé Qudy tiép nhan hd so cua S& Néng ngh1ep va
PTNT tai Trung tim phuc vu hanh chinh c6ng tinh Nghé An.

- Tryc tuyén mic d6 4 tai dia chi: http://dichvucong.nghean.gov.vn

¢) Thanh phin, s6 lwgng hd so: :

- Thanh phén hé so:

+ Pon d& nghi nhan tién thu'ong ctia chu co s& san xuét kinh doanh theo
Miu don de nghi nhan tién thwdng ciia chi co S0 san xut kinh doanh (Quy dinh

tai miu s6 03 ban hanh kém theo Nghi quyédt sd 25/2020/NQ HDND ngay .
~13/12/2020 ctia Hbi dong nhan dan tinh).

+ Ban sao duoc chimg thyc theo quy dinh ctia phap luft hodc ban chyp
kém theo ban chinh dé d6i chidu gidy chimg nhén san pham OCOP duge cong
nhén dat hang 03 sao tré 1én.

- S6 luong hd so: 01 (bd).
d) Thoi han gii quyét:
- 10 ngay lam viéc ké tir ngady nhan dt hd so ding quy dlnh
e) P6i twong thwc hién thi tuc hianh chinh: ‘
T chite, c4 nhén ¢6 san pham OCOP dat hang 3 sao trd [én.
f) Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh: '
Chi cuc Phat trién néng thén Nghé An. _
g) Két qua thye hién thi tyc hanh chinh: Gidy chuyen tién. -
j) Phi, 18 phi (néu ¢6): Khong.
k) Tén miu don

- Pon d& nghi nhan tién thwéng cia chi co & san xuft kinh doanh theo
Mau don de nghi nhén tién thwdng cha chil co SO’ san xuft kinh doanh (Quy dinh
tai m3u s6 03 ban hanh kém theo Nghi quyét sé 25/2020/NQ-HPND ngay
13/12/2020 cia Hoi ddng nhan dén tinh).

m) Yéu cu, diéu kién thyc hién thil tuc hanh chinh (néu c6):

TS chire, c4 nhan ¢ san phém QCOP de_it hang 3 sao trd 1én.

n) Can ci¢ phap ly cta thi tuc hanh chinh:

Nghi quyet 56 25/2020/NQ- -HDND ngay 13/12/2020 cta HOND tinh Quy

dinh mot s6 chinh sich hd trg thuc hién Chuong trinh mbi xd mot san phdm
(OCOP) trén dia ban tinh Nghé An, giai doan 2021-2025.
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MAU PON DE NGHI NHAN TIEN,THUO'NG CUA CHU CO SO SAN XUAT
KINH DOANH o
(Méu Pon duge quy dinh tai Méu sé 03 ban hanh kém theo Nghj quyét s6
25/2020/NQ-HDND ngay 13/12/2020 ciia Hji déng nhan din tinh Nghé An)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pdc 1dp - Tu do - Hanh phie

PON PE NGHI THUONG ]
'Ngudn kinh phi thge hién Chwong trinh méi xa mét sin pham (OCOP)

Kinh giri: Chi cuc Phat trién ndng thon Nghé An.
TN tO1 122 ooereeereeerenr ey, Chil €O 86 sén xuaiit kinh doanh .....coevenan.

Dia chi:...

S& CMND/thé can cude eOng dan;....ccceevirnneennnne. ; Ngay CAP: v, ;
Noi cap' S OO U TR
Noi ding Ky 1o K&t thuromg B e e ceeeeeeees e eeees e srevesssesssseees SN
DN TROBI: 1ot et et es e .
S& tAl KNOAN: ..o ; Tai Ngén hang ........................................
Néi dung dé nghij thudng:

Thudng Kinh phil..ccccoomiiri e

............................................................................................................................................

.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

Vi tong SO HBNL....oovievviveee et e enee e
(BANLE ChTEL oot ece e eeseeneess v rerereeeions ).

Toi xin cam két thyc hién ddy du va chiu moi trach nhiém theo cdc quy dinh tai
Nghi quvet s6 25/2020/NQ-HHDND ngay 13/12/2020 cia Hoi ddng nhén dén tinh Nghé
An vé quy dinh mét s6 chinh sach hd trg thue hién Chuong trinh mdi x& mét san phidm

(OCOP) trén dia ban tinh Nghé An, giai doan 2021-2025 va céac quy dinh khdc coa
phap luét ¢é lién quan./.

............... ngay ...... thang ....... ndm 202..

Ngudi dé nghi Y

(Ky, ghi ¥d ho tén)







II. Linh vye thay sian oo o -

1. Thii tue Cap viin ban chip thuan dong mai, edi hodn, thue, mua tau
ca trén bién

a) Trinh tw thye hién:
Buoc 1:

T6 chirc, c4 nhan ¢6 nhu cau cap vén ban chap thudn déng mdi, cai hoan,
thué, mua tau c4 ndp hd so v& Quiy tiép nhan hd so cia S& Néng nghlep va
PTNT tal Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh Nghé An (Dia chi: s6 16,
du:ong Truong Thi, Thanh pho Vinh, Nghé An) vao céc ngay lam viéc tir thir
Hai dén thir S4u hang tuln.

Buoe 2:

- Trudng hop hé so nop trye tidp: Céng chirc lam viée tai Quly tlep nhén
ho so ctia S& Nong nghiép va PTNT tai Trung tdm Phuc vi hanh chinh c6ng tinh
Ngh¢ An kiém tra thanh phén hd so: Néu hd so chua dang quy dinh thi hudng
dan ngudi ndp hd so bd sung, hoan chinh theo quy dinh; néu hé so day du, ding
quy dinh thi c6 trach nhlem ghi day du thong tin vao S tiép nhan ho so va trd
két qud va giao Phiéu ttep nhin hé so va tré két qua cho ngudi ndp ho so; Sau
d6 chuyén hd so téi Chi cuc Thity san Nghé An. :

- Trl.rong h0‘p ndp hd so qua dich vu buu chinh, truc tuyen Trong thei han
khéng qua 01 ngdy 1am viée, cong chirc lam viée tai Quiy tiép nhin hd so cha
S& Néng nghiép va PTNT tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cdng tinh Nghé An
xem xét tinh déy du, ding quy dinh ho so: Néu ho so chua day da, dang quy
dinh thi thong bao bing vin ban cho tb chirc, c4 nhan biét d& bd sung trong d6
néu rd loai gidy td, ndl dung cén bo sung; truong hop hd so day da theo quy
dinh thi co trach nhiém ghi vao So tiép nhin ho so va tra két qua, ddng thoi Juaidl
Phiéu tiép nhan hd so va tra két qua cho ngudi nop ho so; sau d6 chuyén hd so
" td1 Chi cuc Thiiy san Nghé An.

Buoe 3:

- Trong thoi gian 02 ngay 1am viéc, Chi cuc Thuy san Nghé An cén ctt cac
quy dinh cta phap }uat hién hanh, t§ chic xét duyét ho sa, trinh S Nong nghi€p
va PTNT Nghé An cép vin ban chdp thuan.

- Trong thdi gian 01 ngay lam viéc, S& Nong nghiép va PTNT Nghé An
cdp van ban chip thuin theo Mu 02

- Céc mau don, miu to khai thuc hién thu tuc cdp van ban chép thudn ddéng
mdi, cai hodn, thué, mua tau ¢4 trén bién (Quy dinh tai Mau s§ 06.TC Phu luc V
ban hanh kém theo Nghj dinh sb 26/2019/ND-CP).

- Truémg hop khéng cép vin ban chép thudn, phai tra 151 bing van ban, néu
18 1y do. Két qua xir Iy chuyén v& Chi cuc Thay san Nghé An, Chi cuc Thiiy san
Nghé An tra két qua cho Quéy tiép nhan hé so ctia S& Néng nghiép va PTNT E/
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Trung tam Phuc vy hanh chinh céngitinh Nghé An.
Buoc 4:

Quiy tiép nhén hé so ciia S& Nong nghiép va PTNT tai Trung tAm Phuc vu
hanh chinh cdng tinh Nghé An tra két qua cho t6 chic/ca nhéan.

b) Cach thirc thwe hién:

- Tryc tiép tai Quiy tiép nhan hd so cia S& Noéng nghiép va PTNT tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh c6ng tiﬁi}h Nghé An;

- Qua hé théng buu chinh dén Qﬁéy tiép nhan hd so cia S& Nong nghiép va
PTNT tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cdng tinh Nghé An;

- Trye tuyén mitc d6 4 tai dia chi: http://dichvucong.nghean.gov.vn
¢) Thanh phén, 6 lwrgng hd so: -
- Thanh phin hé so gbm:

Té& khai xin cap vén ban chap thuidn déng mdi, cai hoan, thué, mua tau ca
theo Mau 01

- Céc mau don, mau t& khai thyue hién thi tuc cip vin ban ché.p thuan dong
mdi, cai hodn, thué, mua tau cé trén blen (Quy dinh tai mau s6 05.TC, Phu luc
s6 V ban hanh kém theo Nghj dinh sO 26/2019/NP-CP ngay 08/3/2019 ciia
Chinh phii Quy dinh chi tiét mot s6 didu va bién phép thi hanh Lujt Thiy san).

- $6 lrgng hd so: 01 (bo).

d) Thoi han gidi quyét:

03 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhén du hd so ding quy dinh.

e) Poi twong thye hién thi tuc hanh chinh: T4 chirc hodic ca nhan.
f) Co quan gié'i quyét thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thdm quyén Quyét dinh: S& Nong nghiép va Phat trién nong
thén Nghé An;

- Co quan chi tri tham muwu: Chi cuc Thity san Nghé An.

g) Két qué thwe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban chép thusn déng mdi,
cai hoén, thué, mua tau cd trén bién.

j) Phi, 18 phi (néu cé): Khéng

k) Tén miu don, mau t& khai: M3u 01

- Céc mau don, miu t& khai thye hién thi tue cAp vin ban chép thudn déng
mcn _cal hoan, thué, mua tau ca trén blen (Quy dinh tai méu sé 05.TC, Phu luc

s6 'V ban hinh kém theo Nghi dmh sO 26/2019/ND-CP ngay 08/3/2019 cua
Chinh phii Quy dinh chi tiét mét sé didu va bién phép thi hanh Ludt Thiy sén).

1) Yéu ciu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh (néu ¢0): /V







1. Tiéu chi déng mdéi yor

i
1y

a. C6 chimg nhan ding ky kinh doanh duoc co quan c6 thim quyén clia
tinh Nghé An cdp d6i véi td chire; ¢o ding ky thromg tri tai tinh Nghé An ddi
vdi ¢4 nhin.

b. Piang ky nghé khai thdc phu ho‘p vl quy dinh tai Thong tu sb
19/2018/TT BNNPTNT ngay 15/11/2018 cia Bo trudng Bo Nong nghiép va
Phét trién néng thon Hudng dén v& bao vé va phat trién nguon loi thiy san.

c. Boi vai dong méi tau ca ¢ chiéu dai 16n nhéit (Lmax) tir 12 mét tré 1en
phai c6 ho so thiét ké k§ thuét déng mdi tau cd duge co quan cd thdm quyén
thdm dinh, phé duyét: :

d. Vit lidu vd tau: Vo thép, vo vit liéu méi, vo gd.
2. Tiéu chi cai hoan
a. Tau c4 di dugc ding ky tai tinh Nghé An.

b. Béi voi tau c4 sau khi dugc cai hodn ¢6 chidu dai tir 12 mét tré len phai
c6 hd so thiét ké k¥ thuat cai hodn duoc co quan ¢6 thim quyén thim dlnh phe
duyét trude khi thue hién. .

3. Tiéu chi thué, mua

a. Theo quy dinh tai khoan 1, 2, 4 Bidu 3 Quyét dinh s 18/2020/QD—
UBND ngay 03/7/2020 cua UBND tinh Nghe An.

_b. Tau ca thué, mua da durorc dang ky, dang kiém theo quy dinh tai Thong
fir s6 23/2018/TT-BNNPTNT ngay 15/1 1/2018 cia B& truéng Bd Nong nghiép
“va Phat trién néng thoén Quy dinh vé ding kiém vién tiu c4; cong nhan co s&
ding kiém tiu c4; bao dam an toan k¥ thuét tau c4, tau kiém ngur; ding ky tau ca,
tau cdng vu thily san; xéa dang ky tdu cé va danh déu tau ca,

¢. Tudi v6 tau khdng qud 10 ndm tinh tu nim san xuit dén thoi dlem thué,
mua.

4, Cac tiéu chi uu tién
Trudng hop céc t6 chirc, c4 nhan cung dép umg cac tiéu chi néu tai biéu 3,

biéu 4, Biéu 5 Quy dinh nay nhieu hon s6 lugng han ngach Gidy phép khai thac
thuly san thi xem xét thém céc tiéu chi theo thi ty uu tién nhu sau:

- Uu tién 1: Cép van ban chap thudn déng méi, thué, mua tau thay thé ddi
voi tau ca dang hoat ddng bj tai nan, bi hu héng, chim dam bude phai huy bé tau
hodc pha d& tau .

- Uu tién 2: Theo thit tir nhu sau:

+ Tau dong mdi (Theo thi ty: vé thép, vo vat liéu mdi, vé g0);

+ Tau cAi hoan; /z/

+ Tau thué, mua.







ek SR wiirt
S R, o
B [ .
: o N -

Uu tién 3: Tau duge déng méiy de&;thay thé ¢ chidu dai 16n nhét (Lmax),
cdng suit may chinh 1én hon so v6i tau dugc thay thé,

- Uu tién 4: Theo th( ty nhr sau:

+ C6 tau thude dién huy ddng tham gia bao vé chu quyén, quyén chi quyén
cac ving bién, dio;

+ D4 tham gia lyc lugng xung kich ciu hg, ciu nan trén bién do S0 Nong
nghiép va Phat trién ndng thén, B& Chi huy BS d6i Bién phong tinh td chirc;

+ Latd trudng td hop tac khai théc thiy san, doi trudng doi tau khai théc,
dich v hiu cén thuy séan trén blen

- Uu tién 5: Thoi didm dang ky theo thir ty thot glan chi tau ndp hd so dé
nghi cdp vin ban thity san trén bién.

m) Cin cit phap Iy ciia thii tue hanh chinh:
- Luat Thuy san ngay 21/11/2017,

- Nghi dinh 58 26/2019/ND-CP ngay 08/3/2019 ctia Chinh pha Quy dmh
chi tiét mot sb didu va bién phép thi hanh Lujt Thuy sén;

-~ Théng tu sb 23/2018/TT-BNNPTNT ngay 15/11/2018 cua B$ truéng B
Néng nghiép va Phat trién néng thon Quy dinh v& dang kiém vién tau c4; cong
nhdn co so ding kiém tau cd; bao dam an toan k¥ thuit tau c4, tau kiém ngu’
diang ky tau c4, tau cong vu thiy san; x6a ding ky tiu c4 va danh du tau c4; |

- Théng tu b 19/2018/TT-BNNPTNT ngay 15/11/2018 cua B$ truong B
Noéng nghlep va Phét trién ndéng thén hwéng dan v& bao vé va phat trién nguon
loi thily sén;

- Quyét dinh sb 18/2020/QE) UBND ngay 03/7/2020 cia UBND tinh Nghé
An ban hanh Quy dinh tiéu chi dic thu va quy trinh xét duyét hd so dé& nghi cap
van ban chdp thuin déng méi, cai hoan, thué mua tau c4 hoat déng trén bién
thude dia ban tinh Nghé An. : /V
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CAC MAU PON, MAU TO KHAI THU'C HIEN THU TUC CAP VAN
BAN CHAP THUAN PONG MOL CAI HOAN, THUE, MUA TAU CA
TREN BIEN B

Miu 01: TO KHAI CAP VAN BAN CHAP THUAN PONG MOI/CAI
HOAN/ THUE/MUA TAUCA
(Méu T khai dugc quy dinh tgi Méu s6 05.7C, Phuy luc s6 V, ban hanh kém theo
Nghi dinh sé 26 /2019/ND-CP ngay 08/3/201 9N

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Pocldp - Tw do -~ Hanh phic

wreeenenes BEAY....... thdng...... ndm........

TO KHAI CAP VAN BAN CHAP THUAN DONG MOI/CAI HOAN/
THUE/MUATAU CA

Kinh giri: S& Nong nghiép va Phét irién ndng thén Nghé An.
Ho tén ngudi dimg khai:............ '
Thudng tri tai: . .- creen et e nas e
S6 CMND/Cén cuérc cong dan sb.

Ngay cip: . e : noi cip; .

Pé nghi déng mola’cal hoan/thuefmua tau ¢4 vol néi dung sau:

M3u thiét ké: cevenrreeemeernreneenenn DO VE BB KE: oo es et een ievapeeaner)
f - Kich thirée chinh Liax X Brax X D, 227 wooveeeeieeieeieieen, Chleu chimdm:..........
! Vit liéu vo: et ;Téng dung_'tich.

$4 luong may chmh cereeeenr; TONE ONE SUAL (KW 1o,

Nghé chinh: Nghé KIEM: .o e

Vung hoat dong:...

Nbi dung dé nghl cai hoan reevereare s o v e
Ho tén, dia chi va gla tri cb phan cha tung chu s& hu.'u (Neu tau thuoc sd hu’u nhxeu chu)

A - » 'y .

h Giat
STT Hg v tén Dia chi S0 chitng minh >ia il
) nhin din ¢0 phin

Téi xin cam doan dong méi/cai hodn/thué/mua tau c4 theo dung ndi dung d& nghi va
chip hanh cic quy dinh ve ddng kiém, dang ky tau cd./.

DPAIDIEN CHU TAU
(Ky tén va dong ddau (néu cd))

(*): Chi ghi d6i v&i trudng hop d& nghi cai hoén. /M
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MZu 02: VAN BAN CHAP THUANS}? PONG MOI/CAI HOAN/THUE,
MUA TAU CA

(Mdu Van ban quy dinh tai Mdu s6 06.TC Phu luc ¥V, ban hanh kém theo Nghi
dinh 6 26/2019/NP-CP ngay 08/3/2019)

UBND TINH NGHE AN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SO NONG NGHIEP VA Pjc lap - Ty do - Hanh phic

PHAT TRIEN NONG THON .
Sb: ......... foeiiieiniinann, Nghé An, ngay ... ... thang ... nam
VAN BAN CHAP THUAN"
PONG MOVCAI HOAN/THUE MUA TAU CA

Xét d& nghi ciia ong (ba) .............................................................. cerveres
Di1a chi thudng trill: ettt nnnans
Vé viée déng méi/cai hoénfthué/mua“télu cé v6i cac dic diém chinh nhu sau
- Kich thuéc chinh L X Bux X Dy 722 cvvverene... ; Chidu chim dm:
- Véatliuvo:....... e Céng suat (KW):....... et
-Ky hiduthiét Ké:..oooooveveiiniinnnnn, bon Vl thiét K& oo
- Loai nghé khai thac thiy SAN! ......vveceeceeeeececeeceees e e eenssienes
- VN hoat GONE: ..cviieeiiiiieiiceee ettt et e st eae e rae e R

- Théri han ciia van ban chép thusn: 12 thang ké tir ngay ky.

Can ¢t han ngach gidy phép khai thac thiy san va tiéu chi phat tridn nghé cé clia

dia phuong,.............. c;hép thuén Gng*
(DAYt duoc phép déng méi/cai hodn/thud/mua

tau ca vdi cac ndi dung trén./.

Noi nhan: GIAM POC
L VT (Chir kp va dong déu)
Ghi chii:

(*} Khéing 4p dung dbi vdi truomg hep mua, ban tau & trong tinh, thinh phd tryec thudc tring vong,
(**) Gach bd chd khdng phis hep,
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2. Thi tye Ciép lai viin ban chap thuin déng mai, cai hoan, thué, mua
tau e trén bién

a) Trinh tw thye hién:
Buoce 1:

'T6 chitc, ¢4 nhan c6 nhu ciu cap lai vén ban chap thudn dong mdi, cai
hodn, thué, mua tau ca ndp hd so vé Qudy tiép nhin hd so cua S& Néng nghiép
va PTNT tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Nghé An (Pia chi: $6 16,
duong Trudng Thi, Thanh phd Vinh, Nghé An) vio céc ngdy lam viéc tir tha
Hai dén thir Sau hang tudn.

Buwoce 2:

- Truémg hop hd so nop trye tiép: Cong chire lam viée tai Quay tlep nhén
hd so ciia S& Néong nghiép va PTNT tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng tinh
Ngh¢ An kiém tra thanh phin hd so: Néu hd so chua ding quy dinh thi huong
dan ngudi ndp hd so bd sung, hoan chinh theo quy dinh; néu hé so day dud, dung
quy dinh thi ¢6 trach nhlem ghi day dd théng tlIl vio S8 tiép nhin ho SO va trd
két qud va giao Phiéu tiép nhidn ho so va trd két qui cho ngudi ndp hd s0; sau
d6 chuyén hd so t6i Chi cuc Thuy san Nghé An

- Trudng hop ndp hd so qua dich vy buu chinh, truc tuyen Trong thoi han
khéng qua 01 ngay lam viée, cdng chire lam vide tai Qudy tiép nhan hd so cla
S¢& Nong nghiép va PTNT tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh Nghé An
xem xét tinh déy da, dang quy dinh hd so: Néu hd so chua diy di theo quy dinh
thi théng béo bang van ban cho t§ chire, ca nhén bidt d8 bd sung trong d6 néu 13
loai gidy t&, ndi dung cin bo sung; truo‘ng hop ho so day da theo quy dinh thicd
trach nhiém ghi vao Sé tiép nhin ko SO va trd ket qud dong thoi g Phiéu tiép
nhan ho so va trd két qua cho ngudi ndp hé' sor sau d6 chuyén hd so t&i Chi cuc
Thay san Nghé An. :

Buoce 3:

Trong thoi gian 2 ngay lam viée ké tir ngay nhén du ho so dang quy dinh,
Chi cuc Thiy san tham muu S¢& Noéng nghlep va PTNT cép lai van ban chip
thuén. Truong hop khong cap van ban chép thuan, phai tra 16i bing vin ban, néu
15 1y do. Két qua xi ly chuyen ve Chi cuc Thuy san Nghé An; Chi cyc Thuy san
Nghé An tra két qua cho Quay tlep nhan hd so ctia S& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Nghé An.

Buoc 4:

Qudy tiép nhan hd so cta S6 Nong nghiép va PTNT tai Trung tdm Phuc vu
hanh chinh c6ng tinh Nghé An tra két qua cho t6 chire/céd nhén.

b) Céch thire thye hién:

- Truc tiép tai Qudy tiép nhin hd so cia S& Noéng nghiép va PTNT ta1
Trung tdm Phuc vu hanh chinh r‘ong tinh Nghe An;

- Qua hé théng buu chinh dén Quiy tiép nhr;m hd so ctia S& Néng nghiép va
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PTNT tai Trung tdm Phuc vu hanh;chmh Lcong tinh Nghé An |
- Truc tuyén mirc d6 4 tai dia chi: http://dichvucong.nghean.gov.vn -
¢) Thanh phén, s6 hrong hb so:
- Thanh phan hd so gdm:

T& khai xin cip lai van ban chap thuin déng mai, cai hoan, thue, mua tau
c4 theo MAu t& khai xin cdp lai van ban chip thuan dong moi/cai hoan/thué, mua

_ tau ¢4 (Quy dinh tai phu luc ban hanh kém theo Quyét dinh sé 18/2020/Qb-

UBND ngay 03/7/2020 ctia UBND tinh Nghé An Ban hanh Quy dinh tiéu chi
ddc thi va quy trinh xét duyét hd so dé nghj c¢Ap van ban chép thuan déng méi,
cai hoan, thué mua tau ca hoat dong trén bién thudc dia ban tinh Nghe An).

- S lugng hd so: 01 (b6).

d) Thoi han gidi quyét:

02 ngay lam viéc, ké tir ngay n'héin di hd so dung quy dinh.

¢) P6i twong thure hién thi tuc hanh chinh: T4 chirc hodc ca nhan.

f) Co quan gidi quyét tha tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thdm quyén Quyét dinh: S& Néng nghiép va Phat trién nong

thon Nghé An;

- Co quan chu tri tham muu: Chi cuc Thiy san Nghe An.

g) Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Cép lai vin ban chap thuén
déng maoi, cai hodn, thué, mua tau cd trén bién. :

j) Phi, 1¢ phi (néu c6): Khong
k) Tén miu don, miu t& khai:

Phu luc III (quy dinh tai phu luc kém theo Quyét dinh sé 18/2020/Qb-
UBND ngay 03/7/2020 ciia UBND tinh Nghe An ban hanh Quy dinh tiéu chi
dac thi va quy trinh xét duyét hd so dé nghl cip vin ban chép thuén déng méi,

© cai hodn, thué mua tau ¢4 hoat dong trén bién thudc dia ban tinh Nghé An).

I) Yéu cdu, diéu kién thie hi¢n thi tuc hanh chinh (néu c6):

Van ban chép thuan déng mdi, cai hodn, thué mua tau c4 dang con hiéu luc
nhung bi mét, rdch, hu héng. :

m) Cin cir phap Iy cia thi tue hanh chinh:
- Luit Thuy sédn ngay 21/11/2017,

- Nghi dinh s6 26/2019/ND-CP ngay 08/3/2019 ctia Chinh phit Quy dinh
chi tiét mdt s didu va bién phap thi hanh Lujt Thiy san;

- Quyét dinh s6 18/2020/QD-UBND ngay 03/7/2020 cha UBND tinh Nghe An ban
hanh Quy dinh tiéu chi d3c thil va quy trinh xét duyét hd so dé nghi cAp vin ban chép thuan
déng; méi, cai hoan, thué mua tiu c hoat déng trén bién thudc dia ban tthghe An

%
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MAU TO KHAI CAP LAI VAN BAN CHAP THUAN PONG MO’I/CAI
HOAN/ THUE/MUA TAU CA

(Mau T khai duoc quy dinh tai Phy lyc ban hanh kem thea Quyet dinh s6 18/2020/ QD-
UBND ngéay 03/7/2020 ctia UBND tinh Nghé An ban hanh Quy dinh tiéu chi ddc thii va quy
trinh xét duyét hé so 3¢ nghi cdp van ban chdp thudn dong mdi, cdi hodn, thué mua tau cd

hoat dgng trén bién thuge dia bon tinh Nghé An)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lip - Tu do - Hanh phic

TGO KHAI CAP LAI VAN BAN CHAP THUAN PONG MGOUCAI HOAN/
THUE/MUA TAU CA

Kinh ghi: S&'Néng nghiép va Phat trién nong thén Nghé An

- Ho tén nguél ding khal ...................................................... [P
ThUONE tU LALL eeeieeere s cerere e e e e are e sareeneabee s cerveeens
S6 CMND/Cin cudce cdng dén sb-....... JRUSTTR vrerrereanens et erbrtnans
"'-.'.,'Ngay "CAP: e, faeevrereaeeneneeas i DOL CADT i

.............................................................................................................................

| Dé nghi cép lai viin ban chip thuan dong mm/cm hoan/thue/mua tau cé voi
- 101 dung sau:

86 van ban chdp thudin:........looee e e
Ngay thang cap:................ e 5
Ly do CAP 181 evv v bersdesraannesssannennere creeresssresanes

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tbi xin cam doan ndi dung d& nghi 1a dung va chip hanh céc quy dinh vé
ding kiém, dang ky tau ca./.

PAI DIEN CHU TAU
(Ky tén va dong dau (néu cd))
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3. Thi tuc HS trg cuée phi thué bao dich vu cho thiét bj giam sat hanh
trinh trén tau ca c6 chidu dai Ién nhit tir 15m tré 1én,

a) Trinh tir thye hién:

Buoe 1:

Cha s¢ hitu tau ca c6 chidu dai I6n nhét tir 15m tré 1én; Co quan quan ly nha
nudce va cac co quan, t8 chirc, ¢4 nhén ¢6 lién quarl trude ngdy 15/11 hang nim ndp hd
so vé Quy tiép nhan hd so cia S& Nong nghiép va PTNT tai Trung tim Phyc vu hanh
chinh cong tinh Nghé An (Pia chi s6 16, duong Trudng Thi, Thanh ph th Nghé
An) vio cac ngay lam viée tir thir Hai dén thir Sau hang tuin.

Buwdc 2:

- - Trucmg hop hd so nop true tiép: Coéng chirc 1am viée tai Quly tiép nhan
hd so ciia S& Néng nghiép va PTNT tai Trung tam Phuc vu hanh chinh céng tinh
Nghé An kiém tra thanh phan hd so: Néu hd so chua diung quy dinh thi hudong
dan ngudi ndp hod so bd sung, hoan chinh theo quy dinh,; neu hd so day da, ding
quy dinh thi ¢ trach nh1em ghi day da thong tin vao S6 #iép nhin ho so va tra
két qua va giao Phidu tiép nhin ho so va tra két qué cho ngudi nop hd so; sau
dé chuyén hd so toi Chi cuc Thiy sin Nghé An.

- Trudng hop ndp hd so qua dich vy buu chinh: Trong thoi han khong qua
01 ngay lam viéc, Cong chire lam viée tai Quay tlep nhan hé so clia S& Néng
nghig¢p va PTNT tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh cdng tinh Nghé An xem xét
tinh day du, ding quy dinh hd so: Néu hé so chira day du theo quy dinh thong
bdo bing vin ban cho t6 chirc, ca nhan biét dé bd sung trong dé néu rd loai gidy
t&, ndi dung cin bd sung; tmcmg hop hd so diy di theo quy dinh thi c6 trach
nhiém ghi vao Sé tiép nhin ho so va tra két qua dong théi gt Phiéu tiép nhin
hé so va tri két gud cho ngudi ndp hd so; sau d6 chuyén hd so téi Chi cuc Thity

san Nghé An.

Buoc 3:

- Trong thoi han 05 ngay lam viée, ké tir ngay nhén dugc dy di hd so ding
quy dinh, Chi cuc Thily san Nghé An thdm dinh h so, tdng hop danh séch céc chi
s& hitu tau cd duge hudng chinh sach hd tro tham muu cho S& Nong nghiép va
PINT Nghé An trinh Uy ban nhin dén tinh Nghé An quyét dinh phé duyét;

- Sau'khi c6 Quyét dinh phé duyét ciia Uy ban nhan dan tinh Nghé An,
trong thai han 02 ngay lam viée, Chi cuc Thily sin Nghé& An hoan tit thu tuc gu
Kho bac Nha nude chuyén tién hd tro vio tai khoan cia chil s& hitu tiu ca.

b) Céch thic thye hién:

- Truc tiép tai Quly tiép nhén hd so cla S& Noéng nghiép va PTNT tai
Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh Nghé An;

- Qua hé thdng buu chinh dén Quiy tlep nhén hd so cta Sé Néng nghiép va
PTNT tai Trung tAm Phue vy hanh chinh céng tinh Nghe An;

v
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- Truc tuyén mrrc 0 4 tai dia chi; http://dichvucong.nghean.gov.vn
"~ ¢) Thanh phﬁn, 50 lirong hd so: |
- Thanh phén hd so gdm:

- Bon dé nghi hd trg cudc phi thué bao dich vu cho thiét bj giam sat hanh
trinh theo MAu don dé nghi hd trg cwée phi thué bao dich vy cho thiét bj gidm
sét hanh trinh (Quy dinh tai m3u s6 02 ban hanh kém theo Nghi quyét
02/2020/NQ-HPND ngay 22/7/2020 cia HDND tinh Nghé An vé chinh sach hd
- tr¢ kinh phi mua, Iép dit, van hanh thiét b giam sat hanh trinh va cude phi thué
bao dich vy cho thiét bj gi4m sat hanh trinh 1ip d3t trén tau c4 c6 chidu dai lon
nhét tir 15m tr& 18n trén dia ban tinh Nghé& An);

- Ban sao kém theo ban chinh dé d6i chiéu hoic ban sao cé chimg thyc

" cac loai gidy to sau: Ching minh nhin dan hodc Thé cin cude cong dén cia chia

tau c4; Gidy ching nhin dang ky tau c4; Gléy chimg nhin An toan k¥ thujt tau
c4; Gidy phép khai thac thuy san hoic Gidy chirg nhén ding ky kinh doanh (d6i
véi tau dich vy héu cin nghé c4).

- Hop dong va héa don thanh todn cude frhué bao dich vu kém theo.
d) Thoi han gidi quyét: | |
- Trong thoi han 05 ngay lam viéc, 1_(é tlr ngdy nhén da hd so ding quy

... dinh, Chi cuc Thuy san Nghé An thé"tm dinh hd so, téng hop danh sach cac chi

* s6 hitu tau c4 duge hudng chinh sdch hd trg tham muu cho $& Néng nghiép va
PTNT Nghé An trinh Uy ban nhén dén tinh Nghé An quyét dinh phé duyét.

- Sau khi c6 Quyét dinh phé duyét ciia Uy ban nhan dan tinh Nghé An,
trong thdi han 02 ngay lam viée, Chi cuc Thuy san Nghé An hodan tat tha tuc giri
Kho bac Nha nude chuyén tidn h tro vao tai khoan ciia chd sé hitu tau ca.

e) Poi twong thye hién thi tuc hanh chinh:

- Chui s& hitu thu cé c6 chidu dai 16n nhét tir 15m tré lén;

- Co quan quan ly nha nudc va cac co quan, td chirc, ca nhan c¢é lién quan.
f) Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thim quyén Quyét dinh: UBND tinh Nghé An;

- Co quan thuce hién : S& Nong nghiép va PTNT Nghé An;

- Co quan phén cip thuc hién: Chi cuc Thiiy san Nghé An.

g) Két qua thuwc hién tha tue hanh chinh: Quyét dinh ctia Uy ban nhén
dén tinh phé duyét danh séch chi s& hitu tau ¢4 duoc hudng hé tro cude phi thué
bao dich vu cho thiét bi gidm sat hanh trinh.

j) Phi, 1¢ phi (néu c6): Khong.

F%
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3. Thit tuc HO trg crrére phi | thug bao dich vu cho thiét bi gizm sat hanh
trinh trén tu c4 c6 chidu dai 16n nhit tir 15m tré n.

a) Trinh tu thyc hién:
Budc I:

Chi s¢ hiru tau ca co chidu dai 16n nhét fir 15m tr& én; Co quan quan Iy nhd
nude va cdc co quan, tb chic, ¢4 nhén c6 lién quan trudce ngay 15/11 hang nam ndp hd
50 vé Quay tiép nhan hé so ciia S& Nong nghiép va PTNT tai Trung tAm Phuc vy hanh
chinh cong tinh Nghé An (Pia chi s6 16, duong Truong Thi, Thanh phd Vinh, Nghé
An) vao cdc ngay lam viée tir thu Ha1 dén thir S4u héng tuin.

Buwoc 2:

- Trudmg hop hd so ndp true tiép: Cong chirc 1am viée tai Quay tiép nhan
hé so cla S¢ Nong nghiép va PTNT tai Trung tam Phyc vu hanh chinh cong tinh
Ngh¢ An kiém tra thanh phan hd so: Néu hd so chua ding quy dinh thi hudng
dan ngudi nop hd so bd sung, hoan chinh theo quy dinh; neu hé so day da, dung_
- quy dinh thi ¢ trach nhiém ghi day da théng tm vao 86 tiép nhin hé so va tra
két qud va giao Phiéu tiép nhin hé so va trd két qua cho ngudi ndp hd so; sau
d6 chuyén hd so téi Chi cuc Thiy san Nghé An.

- Truémg hop ndp hd so qua dich vu buu chinh: Trong th&i han khéng qua
01 ngay 1am viée, Céng chire lam viée tai Quay tiép nhin hd so ciia S& Nong
nghiép va PTNT tai Trung tim Phyc vu hinh chinh cong tinh Nghé An xem xét
tinh day du, ding quy dinh hé so: Néu hd so chua ddy du theo quy dinh thong
bdo bang vin ban cho t6 chirc, ca nhan biét dé bd sung trong d6 néu rd loai gidy
td, nodi dung cén bd sung; tru'o‘ng hcrp hé so diy du theo quy dinh thi ¢6 trach
nhiém ghi vao S8 tiép nhan hé so va tri ket qud dong thoi gl Phiéu tiép nhin
hé so va tri két qué cho ngudi ndp hd so; sau d6 chuyén hd so t6i Chi cuc Thuy
san Nghé An.

Buoce 3:
- Trong thoi ban 05 ngdy lam viée, ké tir ngay nhén duoc diy dii hd so ding
quy dinh, Chi cyc Thity san Nghé An tham dinh h6 so, tong hop danh sich cac chu

s& hitu tau c4 duge hudng chinh sich hd tro tham muu cho S¢ Nong nghiép va
PTNT Nghé An trinh Uy ban nhén dan tinh Nghé An quyét dinh phé duyét;

| - Sau khi ¢6 Quyét dinh phé duyét cua Uy ban nhén dén tinh Nghé An,
trong théi han 02 ngay lam viée, Chi cyc Thily sén Nghé An hoan tét tha tuc gir
Kho bac Nha nudce chuyén tidn hd trg vao tai khoan ciia cha s¢ hitu tau c4.
b) Cach thire thwe hién:
- Tryc tiép tai Quiy tiép nhan hd so clia S& Néng nghiép va PTNT tai
Trung t4m Phuc vy hanh chinh cbng tinh Nghé An;

- Qua hé théng buu chinh dén Quay tlep nhén hd so clia S& Néng nghiép va
PTNT tai Trung t&m Phuc vy hanh chinh céng tinh Nghe An;
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- Tryc tuyén mic d6 4 tai dia chi; http //dlchvucong nghean gov vn

¢) Thanh phin, s lirgng hd so; ="

- Thanh phan hd so gbm: L

- Pon @ nghi hd trg cude phi thué bao dich vu cho thiét b gidm st hanh
trinh theo Mau don dé nghi hd trg cude phi thué bao dich vu cho thiét bi giam
sat hanh trinh (Quy dinh tai miu s6 02 ban hanh kém theo Nghi quyét
02/2020/NQ-HPND ngay 22/7/2020 c¢ia HDOND tinh Nghé An vé chinh sich hé
tro kinh phi mua, lap dat, van hanh thiét bj glam sat hanh trinh va cude phi thué
bao dich vy cho thiét bj gidm s4t hanh trinh 1ip dit trén tau cd cé chidu dai lén
nhét tir 15m tréd 1én trén dia ban tinh Nghé An);

- Ban sao kém theo ban chinh dé dbi chié_u hodc ban sao ¢é chimg thuc
cac loai gifly t& sau: Chimng minh nhén dan hodic Thé cin cudc cbéng dan cla chi
tdu cd; Gidy chimg nhan ding ky tau c4; Gidy chimg nhin An toan k§ thust tau
c4; Gidly phép khai thic thity san hoc Gidy chimg nhéan dang ky kinh doanh (d6i
v6i tau dich vy hau cin nghé cé). |

- Hop ddng va héa don thanh toan cucc thué bao dich vu kém theo.

d) Thoi han glal quyét:

- Trong thoi han 05 ngay lam viéc, ke tir ngay nhan di hé so ding quy
dinh, Chi cyc Thiy san Nghé An thdm dinh hd so, tdng hop danh sich céc chi
s& hitu tau c4 dugc hudng chinh sich hd trg tham muu chio S& Nong nghiép va
PTNT Nghé An trinh Uy ban nhan dan tinh Nghé An quyét dinh phé duyét.

- Sau khi ¢6 Quyét dinh phé duyét ciia Uy ban nhan dan tinh Nghé An,
trong thoi han 02 ngay lam viée, Chi cuc Thiy san Nghé An hoan tat thu tuc giti
Kho bac Nha nude chuyen tién hd trg vao tal khoan cua chu sor hu’u tau CA.

-¢) Pbi twgng thire hién thi tuc hanh chmh

- Chii s& hitu tau ¢4 cé chidu dai 16n nhét tir 15m trd 1én;

- Co quan quan Iy nha nudc va cdc co quan, tO chuc cé nhén cd hen quan.
f) Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thdm quyén Quyét dinh: UBND tinh Nghé An;

- Co quan thuc hién : S& Néng nghiép va PTNT Nghé An;

- Co quan phan ¢ip thire hiéﬁ: Chi cuc Thuy san Néhé An.

g) Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh cia Uy ban nhan
dén tinh phé duyét danh sach chi s& hitu thu c4 dugc hudng hé tro cudc phi thué
bao dich vu cho thiét bi gidm sat hanh trinh.

j) Phi, 1¢ phi (néu ¢6): Khong.

ﬁ/
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k) Tén miu don, miu t& khai:

Pon d& nghi hd tro cudce ph1 thue bao dich vu cho thiét bj g1am sat hanh
trinh theo M&u don d& nghj hd trg cude phi thué bao dich vu cho thiét bi giam
sét hanh trinh (Quy dinh tai mAu s& 02 ban hanh kém theo Nghi quyét
02/2020/NQ-HDND ngay 22/7/2020 cua HDND tinh Nghé An vé chinh sach hd
trg kinh phi mua, lé.p dit, van hanh thiét bi gidm sat hanh trinh va cuée phi thué
bao dich vu cho thiét bi gidm sat hanh trinh 13p dt trén tau ca c6 chidu dai 16n
nhét tir 15m trd 1én trén dia ban tinh Nghé An).

(I) Yéu ciu, didu kién thye hién thi tuc hanh chinh (_néu cd):
1. Diéu kién hd trg -

a) Chu s& hitu tiu ¢4 c6 chidu dai 16n nhét tir 15m trér 1én duge déng ky tai
tinh Nghé An;

b) Thiét bi giam sét hanh trinh 18p d3t trén tau ca phai 13 thiét bi méi 100%,
cd chirc nang dap Gng quy chuin va céc quy dinh cia cac co quan nha nuge ¢o
tham quyén;

¢) Chu s& hitu tau ca phai cam két duy tri hoat dong thiét bj thuong xuyén
24/24 gid khi tau roi cang dén khi tau cap cang, St dung, bao duorng, quan ly
thiét bj giam sét hanh trinh lip &t trén tiu cé t8i thidu 12 36 théng, k& tir ngay
nhén dwge chinh sich hd trg.

- 2. Thoi gian hd trg
"Hb trg cude phi thué bao dich vu cho thiét bi gidm sat hanh trinh lép diit
trén tau c4: Ké tir ngdy Nghi quyét nay c6 hiéu lyc dén hét ngay 31 thang 12
nam 2025, |
m) Can cit phap 1y ciia tha tue hanh chinh:
- Luét Thuy san ngay 21/11/2017;

- Nghi dmh sb 26/2019/NB-CP ngdy 08/3/2019 ciia Chinh phti Quy dinh
chi tiét mot sb didu va bién phap thi hanh Luat Thiy san;

- Nghi quyét 02/2020XNQ HPND ngay 22/7/2020 cia HOND tinh Nghé
An vé chinh sich hd tro kinh phi mua, lip dat, vin hanh thiét bi glam sat hanh
trinh va cudc phi thué bao dich vu cho thiét bj giam st hanh trinh 14p dat trén
tdu ¢4 ¢6 chiu dai 16n nhit tir 15m trd 1én trén dia ban tinh Nghé An;

- Nghl quyét 26/2020/NQ HDND ngay 13/12/2020 cha HDND tinh Nghé
_An vé bd sung khoan 2, didy 4 Ngh1 quyét 02/2020/NQ-HDND ngay 22/7/2020
v& chinh séch hd tro kinh phi mua, 1ap dat, van hanh thiét bi glam sat hanh trinh
va curde phi thué bao dich vu cho thiét bi gidm s4t hanh trinh 1ip dat trén tau ca
¢6 chidu dai 16n nhit tir 15m tré 1én trén dia ban tinh Nghé An./.
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MAU PON PE NGHI HO TRO CUOC PHI THUE BAO DICI—I VU CHO
THIET BI GIAM SAT HANH TRINH P
(Mdu Pon dwoc quy dink tai Méu sé 02 ban hénh kém theo Nghi quyét
02/2020/NQ-HDND ngay 22/7/2020 cua HPND tinh Nghé An)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc ldp - Ty do - Hanh phiic

PON PE NGHI
Hb trq cwée phi thué bao dich vu cho thit bj giam s4t hanh trmh

Kinh giti: Uy ban nhén dan tinh Nghé An.

Téntoi la: ovo..... ; Chii s& hiru thu cd c6 s6 ding ky NA- .. -TS.
Piachir...........o et e e,

S& CMND/thé cain cudc ¢dng dan: ...........; Ngay cAp:...coeerorene ;
Noi cép ............................................ '

Noi ding ky hd khéu thudng trii:..........

Piénthoai: ...oooi viviiiiieei s ;

SO tai khoan: .................. s NgAn hang ..o
Ki hidu tau c4 d& nghi hd trg: NA- . - TS; Chiéu dai 10’n nhat ctia tau:
Téng céng suit: .; Nghé hoat ddng: ............. .. e ;

N6i dung dé nghi: Dé nghi Uy ban nhan dan tinh Nghe An hd tro cude phi
thu€ bao hang thang s6 tidn Ja: ............

(Bang chil: ....ovvvvvinenn. e )

T6i xin cam két thue hién ddy du va chiu moi trdch nhiém theo cac quy
dinh tai Nghi quyét s 02/2020/NQ- HPND ngay 22/7/2020 cia Hoi dong nhén
dan tinh Nghé An va cdc quy dinh khac cta phap ludt ¢6 lién quan./.

v, BgAY.L L thdng . ondm 20
Nguwdi dé nghi
(Ky, ghi ré ho tén)
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B. THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN
L. Linh virc Kinh t& hop tdc va Phat trién ndng thon

1. Tha tuc H3 tro chi phi mua sim, may mée, thiét bi, chuyén giao
cong nghé, tién bd khoa hoc k§ thuit vio sin xuit san pham OCOP; xiy
dung, sira chira, mua sim trang thiét bi bio quin, trang tri diém cho don vi
thue hién viéc gioi thiéu va ban cdc san phim OCOP; thiét ké, mua bao bi
thwong phdm, mua nhin hang héa.

a) Trinh ty thyc hién,

Budce 1: Chu co s¢ san xndt kinh doanh gui d& xuét nhu cu hd trg vé Uy
ban nhan dan cap huyén (UBND cap huyén) trude ngay 20 thang 3 hang nam.

Buége 2: Trong thoi gian 02 thang ké tir ngay nhén dugc thong bao cla
UBND cip huyén, cic co s& sén xuét kinh doanh phai hoan tat viéc thuc hién
cac hd so thi tuc theo yéu cdu ndp v& Bo phén tiép nhin va tra két qua cla
UBND cép huyén.

- Tnm'ng hop nop hd so trye tiép: Cong chirc lam viéc tai B6 phén tlep
nhén va tra két qua ctia UBND cip huyén kiém tra thanh phan hd so: Néu hd so
chua dung quy dinh thi cong chic lam viée tai quay tlep nhan huéng dan ngudi
ndp hd so bd sung, hoan chinh theo quy dinh; néu hd so day dd, ding quy dinh
thi céng chirc lam viéc tai BS phan tiép nhin va tra két qua ctia UBND cap
huyén ¢6 trach nhiém ghi ddy du thong tin vao S8 tiép nhin hé so va trd két
qua vi giao Phién tiép nhin hé so va tri ket qua cho ngudi ndp hd so; sau do
chuyén hd so t61 Phong Nong nghiép/Kinh té cap huyén.

- Trudng h0'p nop hd so qua dich vu buu chinh: Trong thoi han khéng qua
01 ngay lam viéc, cdng chirc tai BO phén tiép nhan va tra két qua cua UBND cép
huyén xem xét tinh day dn, ding quy dinh hd so; néu hd so chua day dud theo
quy dinh, cong chitc B§ phan_ tiép nhan va tra két qua cua UBND cép huyén
thong bao béng vin ban cho td chirc, c4 nhan biét dé bd sung trong d6 néu rd
loai gidy to, ndi dung cén bd sung; trudng hop hé so day du, ding quy dmh
cong chitc B6 phén tlep nhén va tra két qua cua UBND cap huyen vao Sé tiép
nhiin hé so va trd két qud dong thoi giri Phiéu tidp nhin ho so va tra két qua
cho ngudi ndp ho so; chuyén hd so téi phong Nong nghiép/Kinh & cip huyén.

+ Bude 3: Trong vong 10 ngay lam viéc phong Néng nghiép/Kinh té cip
huyén xem xét hé so néu hd so diy do, ding quy dinh chuyen phong Tai chinh
cip huyén cé trach nhiém thanh toan chinh sach cho déi twong thu hudng; néu
trudng hop hd so khéng dam bdo quy dinh trong vong 03 ngay lam viéc phong
Nong nghiép/Kinh té phai thong bdo dé cac co sd san xuét kinh doanh bd sung,
hoan thién.

b) Cich thire thirc hién:

- Truc tiép tai B6 phén tiép nhan va tra két qua UBND cép huyén;

- Qua buu chinh cdng ich dén B phén tiép nhan va tra két qua UBND cip

)
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huyén;
- Tryc tuyén mirc d6 4 tai dia chi: hitp:/dichvucong.nghean.gov.vn
¢) Thanh phén, sb lugng hé so
- Thanh phin hé so
+ Pon d& nghj hd trg cla chu co s sén xuét kinh doanh theo Mau don d& nghj

hd trg (quy dinh tai mAu sé 01 ban hanh kém theo Nghi quyét 56 25/2020/NQ-
HDND ngay 13/12/2020 ¢ia HDND tinh Nghé An).

+ Hop ddng va bién ban ban giao, nghiém thu, thanh ly hop dong gitta co
s& sén xuét kinh doanh véi doanh nghiép cung Ung, cdc hdéa don, ching tir lién
quan, trong do néu 15 loai mdy, chiing loai, cong sudt, cac phu kién kém theo
may; Thong béo gla clia cp co tham quyén hodc chimg thu thim djnh gi4 cta
cac co quan, don vi ¢6 chirc nang; Két qua nghiém thu thyc hién chinh sdch theo
Mau bién ban nghiém thu két qua thu'c hién chinh sach (quy dinh tai méu s6 02
ban hanh kém theo Nghi quyét sé 25/2020/NQ-HPND ngay 13/12/2020 cua
HDND tinh Nghé An); Cac chirng tir lién quan (phiéu thu, phiéu chi, phiéu xuit,
nhap kho).

+ Déi v&i chi phi xdy dung, stra chita didm gidi thidu va ban san thixp
ngoai nhimg ho so néu trén phai ¢6 Quyet dinh phé duyét bdo cdo ho so thict ke,
k¥ thuit va dy toan ciia UBND cap huyén.

- $6 lwong hd so: 01 (bd).

d) Thoi han giai quyet

- 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan do hd so dung quy dinh.

e) Poi twgmg thye hién thii tuc hanh chinh:

- Chii co 8& sén xuét kinh doanh.

f) Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh:

- Co quan phe duy¢t: UBND cép huyén

- Co quan tham muu: Phong Nong nghlep/Kmh té, tai chinh chp huyen

g) Két qué thwe hién thii tyc hanh chinh: Gidy chuyen tién.

j) Phi, 18 phi (néu c6): Khéng

k) Tén miu don, miu bién bin nghiém thu

- Pon d& nghi hd trg ctia chu co s& san xuét kinh doanh theo Mau don dé nghi
hé trg (quy dinh tai mAu s§ 01 ban hanh kém theo Nghi quyét sb 25/2020/NQ-
HDND ngay 13/12/2020 cia HDND tinh Ngh¢ An).

- Hop ddng va bién ban ban giao, nghiém thu, thanh ly hop dong gitta co s&
san xuat kinh doanh véi doanh nghiép cung img, cdc hoa don, ching tu lién
quan, trong d6 néu 18 loai may, ching loai, cong sudt, cic phu kién kém theo
may; Thong bao gia cha cap c6 thim quyén hodc chimg thu thim dinh gid cla
céc co quan, don vi ¢6 chirc ning; Két qua nghiém thu thuc hién chinh sich theo

A
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MAu bién ban nghiém thu két qp.a ‘thuc hién chinh sach (quy dinh tai miu sé 02
ban hanh kém theo Nghi quyét sb 25/2020/NQ HDND ngay 13/12/2020 cta
HDND tinh Nghé An); Céc chimg tir lién quan (phiéu thu, phleu chi, phiéu xuét,
nhép kho).

- P6i véi chi phi xay dung, stra chita diém giéi thiéu va ban san phém
ngodi nhitng hd so néu trén phai cb Quyét dinh phé duyét bao cao hd so thiét k&,
k¥ thuat va dy toan cta Uy ban nhén dén cép huyén.

m) Yéu ciu, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh (néu c6)

- May méc, thiét bi phai méi 100% va phai cd k& hoach san xuét, kinh
doanh hodc phurong 4n dAu ti san xuét do co s& san xudt kinh doanh lap

- Trang thiét bj bao quan trang tri phai mai 100% va co ké hoach san xuét,
kinh doanh hogc phuong 4n dAu tir san xuét do co s& san xuét kinh doanh lap; c6
cam két danh it nhit 70% dién tich d& trung bay gidi thiéu va ban san phdm
OCOP, trong thoi gian t5i thidu 5 ndm lién tuc va dap tmg cac tiéu chi diém giéi
thidu va ban san phdm OCOP theo quy dinh cia B6 Céng Thuong.

- Phai dép tmg cac quy dinh vé& ghi nhin hing hoa tai Nghi dinh
43/2017/ND-CP ngay 14 thang 4 ndm 2017 clta Chinh phu vé nhin hang héa

n) Can cir phap Iy ciia thi tyc hanh chinh:

Nghi quyét s& 25/2020/NQ-HDND ngay 13/12/2020 cia HDND tinh Quy
dinh mgt s6 Chinh séch hé trg thye hién Chuong trinh moéi x4 mdt san pham
(OCOP) trén dia ban tinh Nghé An, giai doan 2021-2025 /@/
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MAU PON PE NGHI HO TRQ
(Mdu Pon dwge quy dink tai Méu s6 01 ban hanh kém theo Nghi quyét
s 25/2020/NQ-HDND ngay 13/1 2/2020 ciia Hpi dong nhdn dén tinh Nghé An)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Ty do - Hanh phiic

PON PE NGHI HO TRQ
Ngudn kinh phi thwe hién Chwong trinh moi x4 mjt sin phidm (OCOP)

Kinh giri: UBND huyén/thanh/thi...............

Tén t6i 1a: et neneneeenay CHO €O 8§ sén xuat kinh doanh
................................................................................ cOs0 dAng Ky .coovvveerinirierinnens

..........................................................................................................

NOLCAD: 1orvcveevecreesesies s sessi st s esssese s essenes s sres s ssse oo

Noi ding ky hd khiu thuong tri:

DIER thOBI: weeivrreee e eree e

...................................................................

S8 tai KhOAN:.....eovreerreerereenn, ; Tal Ngdn hang: ..o,
Noi dung dé nghi hd tro: |
Hb trg kinh phi

.............................................................................................

.............................................................................................................................................

R

A R L e e T T T T T T T T

Véi tong s6 tién:

.........................................................................

(BANE CHELL. oo e es e een e seaes s ).

Tdi xin cam két thuc hién ddy di va chiu moi trach nhiém theo céc quy dinh tai
Nghi quyet 56 25/2020/NQ-HDPND ngay 13/12/2020 ctia Hoi dbng nhén dén tinh Nghé
An vé quy dinh mét sé chinh séch hd tro thyc hién Chuong trinh m&i x4 mét san phim
(OCOP) trén dia ban tinh Nghé An, giai doan 2021-2025 va céc quy dinh khéac cta
phép luét ¢6 lién quan./,

.............. , ngay ... thang ....... ndm 202..

Ngwoi dé nghi
(K3, ghi 3 ho tén)
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'MAU BIEN BAN NGHIEM THU KET QUA THU'C HIEN CHINH SACH
(Mdu Bién ban dwoc quy dinh tgi Méu'sé 02 ban hanh kém theo Nghi quyét sé
25/2020/NQ-HDND ngay 13/12/2020 ciia HDND tinh Nghé An)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

BIEN BAN NGI—IIEM THU KET QUA THUC HIEN CHINH SACH
Nguon kinhphiz ...

Nim 202...

Cén cir Nghi quyét sb 25/2020/NQ-HDND ngay 13/12/2020 cia Héi dong nhén dén
tinh Nghé An vé quy dinh mdt s chinh sach hd trer thue hién Chwong trinh mdi x2 mot san
phém (OCOP) trén dja ban tinh Nghe An, giai doan 2021-2025;

Thyc hién Quyét dinh so -./QD-UBND ngay..../..../20.... ciia Uy ban nhin dén
tinh Nghé an v& viéc giai quyét kmh phi chinh séch hd trg thirc hién Chuong trinh mai
X3 mjt san phim (OCOP) trén dia ban tinh Nghé An, giai doan 2021-2025 theo Nghi
quyét sé 25/2020/NQ-HDPND.

Hom nay, ngay...... thang...... nam 202....

................................................................................

Thanh phan Hbi dong nghiém thu két qua thue hién chinh sach hé tro gom:
A. Pai dién Chi dla tr (Doanh nghiép, don vi, ho ca thé):

............

S ONE (DAY v - Chite vu: .......... -
-Ong(ba) ............... e e re bt -Chirevai..in
B. Pai dién Phong Néng nghiép va PTNT (Phong Kinh té): .............

S ONE (DA v, -Chitc Vil ...
C. Dai dién UBND x&, phwong, thi trdn: ..........cooovvivvneeniiin,
-Ong (b&): vvvvveiiiiiee «...- Chirc vu: Chu tich (PCT) Uy ban nhan dan xa.
~ONG (BA): e, -Chuevu: ..ol e
- Ong (ba): oo ST -Chire v oo,
D. Dai dién thdn, xom hodic bin

~OnE (DA v, - Chitc vu: Trudng thén, xom.
~ONZ (DAY e -ChOC VUL oo

D3 tién hanh nghiém thu két qua thue hién chinh sach hd tro:

................. o Vi, TEAM 20.... theo
Nghi quyét s625/2020/NQ-HDND ngiy 13/12/2020 cua Hoi dong nhin dén tinh,
tal. .. nhir sau:

KET QUA NGHIEM THU 'cﬁA CHU PAU TU: .

- Hai dong nghiém thu da tién hanh kidm tra thuc te tai co s& san xuat kinh
doanh. Két qua cy thé nhu sau:

...........................
................................................................................................................
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- Hoi déng nghiém thu chép nhan két qua nghiém thu co s& cha x3 va théng nhét
cho thanh todn kinh phi thwre hién chinh sach hé tr¢g dan tr nhu sau:

+ Noéi dung, khdi luong thyc hién chinh sich: ..oooovoiriee
+ 86 tién duge hd tro: oo e déng.
BANG Chif:......oovirececsrsrenneeeeecssrenenn. AONE

(C6 bang tong hpp'ké't quad nghiém thu chi tiét kem theo)

_ Bon vi tinh: Béng
Tk R, - 3 POy ) )
So Iwrong dwge ) Mike hé | Sé tien dwge - Ghi chi

T A L¥.) -
T N¢i dung thyc hién hé tr¢ trg | hd trg (d6ng)

HS trg mdy méc, thiét bi chuyén giao
cong nghé tién bd KHKT vao sin
phdm OCOP (Chi tiét cdc loai mdy
pméc thiét bi)

H3 trg chi phi xdy dung sira chita,
mua sém trang thiét bi bao quan,
2 frang ti diém giGi thidu va ban san
phidm OCOP (Chi tiét ngi dung sixa
chita, mua sdm)

Chi phi thiét k& mua bao thuong
3 phdm, mua nhan hang héa cho sin
pham dat sac (Chi tiét logi bao bi
hdn mdc)

Cong:

~ Bién ban dé dugc théng qua céc thanh vién tham gia va lap thanh 06 ban: 01
gui Uy ban nhan din huyén; 01 ban giri phong Nong nghiép va Phét trién ndng thdn
(phong Kinh t€); 01 ban luu tai co s¢ san xudt kinh doanh; 01 ban lwu tai Uy ban nhan
dan x&; 01 ban giri S& Nong nghiép & Phat trién néng thon, 01 ban glri S¢ Tai chinh./.

DAIDIEN CHU PAU TU DAI DIEN UBND XA/.......
(Ky tén, dong ddu (néu cé) CHU TICH
: (Ky tén, déng ddu)

D AI DIEN THON, XOM DAI DIEN PHONG NN VA PTNT
HOAC BAN (PHONG KINH TE)
(Ky ghi ¥3 ho tén) (KY tén, déng ddu)
















